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THÔNG BÁO 

Điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh xét tuyển đại học năm 2025 

của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHPVĐ ngày 08 tháng 5 

năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Quyết định số 

154/QĐ-ĐHPVĐ ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng về việc công bố Thông tin tuyển sinh trình độ đại học, tuyển 

sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2025 của Trường 

Đại học Phạm Văn Đồng (TTTS 2025); Quyết định số 282/QĐ-ĐHPVĐ ngày 

15 tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc 

điều chỉnh TTTS 2025; Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo điểm quy 

đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh xét tuyển đại học năm 2025 của Trường Đại 

học Phạm Văn Đồng, cụ thể như sau: 

Đối với các thí sinh có một trong các loại chứng chỉ tiếng Anh (còn hiệu 

lực đến ngày 28/7/2025), gồm: IELTS; TOEFL iBT; TOEFL ITP; TOEIC; 

VSTEP; CEFR/CAMBRIDGE được quy đổi sang điểm tương đương đối với 

môn tiếng Anh của Kỳ thi THPT năm 2025 theo bảng sau: 

           Điểm quy đổi 

Loại chứng chỉ 
7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 

IELTS 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 >= 6.5 

TOEFL iBT 45-50 51-55 56-60 61-70 71-79 >= 80 

TOEFL ITP 450-470 471-490 491-510 511-530 531-549 >= 550 

TOEIC   450-500 501-550 551-600 >= 601 

VSTEP   3  4 5-6 

CEFR/CAMBRIDGE   B1  B2 C1-C2 



 

Lưu ý: Thí sinh phải bổ sung minh chứng chứng chỉ ngoại ngữ lên hệ 

thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian đăng ký và 

điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy (báo cáo); 

- Hội đồng trường (báo cáo); 

- Hiệu trưởng; 

- Phó Hiệu trưởng; 

- Hội đồng TS 2025; 

- Các đơn vị thuộc trường; 

- Website: Trường, tuyển sinh; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TS. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

Trần Đình Thám 
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